PHỤ LỤC
Về mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
( Kèm theo Quyết định số 1488/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008  của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng )
I. MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ:
1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

b. Mức thu phí:

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có quy mô lớn, phức tạp, phải thuê chuyên gia cấp thẩm định và cần phải thực hiện các thẩm định hỗ trợ trước khi tổ chức họp hội đồng thẩm định cảu thành phố theo quy định.
	Báo cáo
	4.500.000

	2
	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với ccas dự án còn lại
	Báo cáo
	4.000.000


Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

2. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

b. Mức thu:

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Thẩm định thiết kế giếng thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 200m3/ ngày đếm ( ứng với cấp 1)
	Thiết kế giếng
	200.000

	2
	Thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 200m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 2)
	Đề án, báo cáo
	400.000

	3
	Thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 500m3/ ngày đêm đến dưới 1000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 3)
	Đề án, báo cáo
	1.000.000

	4
	Thẩm định đề án báo cáo thăm dò khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng dưới 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 3000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 4)
	Đề án, báo cáo
	2.000.000


Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung các đề án, báo cáo, mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

3. Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất:

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng dưới đất có quy mô dưới 200m3/ ngày đếm ( ứng với cấp 1), hệ số 0,1
	Báo cáo
	200.000

	2
	Thẩm định báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất có quy mô từ 200m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 2), hệ số 0,2
	Báo cáo
	500.000

	3
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng dưới đất có quy mô từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 1000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 3), hệ số 0,5
	Báo cáo
	1.200.000

	4
	Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng dưới đất có quy mô từ 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 3000m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 4), hệ số 1
	Báo cáo
	2.400.000


Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung các đề án, báo cáo, mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

4. Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt dùng cho sản xuất nông nghiệp có quy mô 0,1m3/ giây, dùng để phát điện dưới 50kw; cho mục đích khác dưới 500m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 1)
	Đề án, báo cáo
	300.000

	2
	Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt có lưu lượng từ 0,1m3/ giây đến dưới 0,5m3/ giây cho sản xuất nông nghiệp; từ 50kw đến 200kw cho phát điện; từ 500 đến dưới 3.000m3/ ngày đêm cho các mục đích khác ( ứng với cấp 2)
	Đề án, báo cáo
	700.000

	3
	Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt có quy mô 0,5m3/ giây đến dưới 1m3/ giây cho sản xuất nông nghiệp; từ 200kw đến 1000kw cho phát điện; từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ ngày đêm cho các mục đích khác( ứng với cấp 3)
	Đề án, báo cáo
	1.700.000

	4
	Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt có quy mô 1m3/ giây đến dưới 2m3/ giây cho sản xuất nông nghiệp; từ 1.000kw đến 2.000kw cho phát điện; từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ ngày đêm cho các mục đích khác( ứng với cấp 4)
	Đề án, báo cáo
	3.400.000


Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung các đề án, báo cáo, mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

5. Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi:

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 100m3/ ngày đêm ( ứng với cấp 1)
	Đề án, báo cáo
	300.000

	2
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 100m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ ngày đêm( ứng với cấp 2)
	Đề án, báo cáo
	700.000

	3
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 500m3/ ngày đêm đến dưới 2.000m3/ ngày đêm( ứng với cấp 3)
	Đề án, báo cáo
	1.800.000

	4
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi có lưu lượng dưới 2.000m3/ ngày đêm đến dưới 5.000m3/ ngày đêm( ứng với cấp 4)
	Đề án, báo cáo
	3.600.000


6. Phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

b. Mức thu

Đơn vị: Đồng Việt Nam

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	Hồ sơ
	500.000

	2
	Thẩm định gia hạn, bổ sung hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	Hồ sơ
	250.000


7. Các loại lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thuỷ lợi

a. Đối tượng nộp phí: các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài ( gọi chung là tổ chức, cá nhân) có nhu cầu thẩm định thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt cảu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

b. Mức thu phí 100.000đồng/ giấy phép (một trăm nghìn đồng/ giấy phép) 

trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, vào công trình thủy lợi được áp dụng thu bằng 50% mức thu cấp giấy phép lần dầu.

II. CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ.
1. Cơ quan tổ chức thu phí và lệ phí

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh viực tài nguyên và môi trường là Sở tài Nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thu phí, lệ phí và có trách nhiệm niêm yết công khai mức thu phí và lệ phí tại địa điểm thu; khi thu tiền phí và lệ phải có chứng từ là biên lai ( do Bộ tài chính phát hành) cho đối tượng nộp phí và lệ phí theo quy định

2. Tỷ lệ trích phí và lệ phí

- Đối với phí: Đơn vị thu và Sở Tài nguyên và Môi trường được trích để lại 60% số phí thu được, 405 còn lại nộp ngân sách.

- Đối với lệ phí: Đơn vị thu là Sở tài nguyên và Môi trường được trích để lại 30% số lệ phí thu được, 70% còn lại nộp ngân sách.

3. Quản lý và sử dụng phí và lệ phí

- Số tiền phí và lệ phí thu được nộp Ngân sách nhà nước cùng cấp theo chương, loại, khoản mục, mục và tiểu mục theo tỷ lệ đã quy định; số trích d dể lại đơn vị thu phí và lệ phí có trách nhiệm quản lý và sử dụng như sau:

+ Lập dự toán thu, chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 

+ Hàng năm quyết toán ngân sách, đơn vị lập quyết toán thu chi từ nguồn thu được để lại kèm theo giải trình chi tiết, đồng thời đề xuất kiến nghị về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích lại để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Các khoản chi phải đúng nội dung chi theo chế độ chi tiêu tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ đã được phê duyệt của đơn vị.

+ Số tiền phí, lệ phí được trích lại hàng năm nếu không sử dụng hết thì nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

